
Stt Họ và tên
Số giấy phép hành 
nghề/Số chứng chỉ 

hành nghề
Phạm vi hành nghề

Thời gian đăng ký hành nghề tại cơ sở 
khám bệnh, chữa bệnh

Vị trí chuyên môn

Thời gian 
đăng ký 

hành nghề 
tại cơ sở 

khám bệnh, 
chữa bệnh 
khác (Nếu 

có)

Ghi chú

1 Trần Ngọc Ẩn 000104/BP-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Mắt

Sáng từ 07h00' - 11h00'
Chiều 13h00' - 17h00'

06 Ngày/Tuần, 
Từ thứ 2 đến thứ bảy hàng tuần

(Theo phân công hàng tuần hoặc hàng tháng đảm 
bảo không quá 48 giờ trong 01 tuần)

Bác sỹ CKI; Khoa Liên 
chuyên Khoa Mắt, Răng-Hàm-
Mặt, Tai-Mũi-Họng, Da liễu-

Ban Giám Đốc

2 Trần Đình Cường 0002095/BP-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Ngoại; 
Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Sản

Sáng từ 07h00' - 11h00'
Chiều 13h00' - 17h00'

06 Ngày/Tuần, 
Từ thứ 2 đến thứ bảy hàng tuần

(Theo phân công hàng tuần hoặc hàng tháng đảm 
bảo không quá 48 giờ trong 01 tuần)

Bác sỹ CKII; Khoa CSSKSS; 
Khoa Ngoại-Ban Giám Đốc

3 Nguyễn Hữu Long 000109/BP-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Ngoại

Sáng từ 07h00' - 11h00'
Chiều 13h00' - 17h00'

06 Ngày/Tuần, 
Từ thứ 2 đến thứ bảy hàng tuần

(Theo phân công hàng tuần hoặc hàng tháng đảm 
bảo không quá 48 giờ trong 01 tuần)

Bác sỹ CKII; Khoa Chấn 
Thương Chỉnh Hình-Ban 

Giám Đốc

1.       Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Trung Tâm Y Tế Thị Xã Bình Long.
2.       Địa chỉ: Số 82 – Đ. Phan Bội Châu – P. An Lộc – Tx. Bình Long – tỉnh Bình Phước.
3.       Thời gian hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Sáng 07h00 – 11h00; chiều: 13h00 – 17h00; T2-T6, T7, CN (Theo phân công hàng tuần, 
hàng tháng, đảm bảo không quá 48h trong một tuần; Trực và tiếp nhận các trường hợp cấp cứu 24/24 giờ (kể cả ngày nghỉ, lễ tết)
4.       Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh:

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ HÀNH NGHỀ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Mẫu 01 - Danh sách đăng ký hành nghề



4 Nguyễn Long Anh 0001608/BP-CCHN Thực hiện kỹ thuật chuyên môn về XN

Sáng từ 07h00' - 11h00'
Chiều 13h00' - 17h00'

06 Ngày/Tuần, 
Từ thứ 2 đến thứ bảy hàng tuần

(Theo phân công hàng tuần hoặc hàng tháng đảm 
bảo không quá 48 giờ trong 01 tuần)

Cử nhân KTV-Ban Giám Đốc

5 Lâm Xuân Cường 4567/BP-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

Sáng từ 07h00' - 11h00'
Chiều 13h00' - 17h00'

06 Ngày/Tuần, 
Từ thứ 2 đến thứ bảy hàng tuần

(Theo phân công hàng tuần hoặc hàng tháng đảm 
bảo không quá 48 giờ trong 01 tuần)

Bác sỹ-Phòng KHNV; Khoa 
Khám Bệnh

6 Lê Thị Hóa 0001496/BP-CCHN
Thực hiện theo Thông tư số 12/2011/TT-
BYT ngày 15/3/2011 của Bộ y tế 

Sáng từ 07h00' - 11h00'
Chiều 13h00' - 17h00'

06 Ngày/Tuần, 
Từ thứ 2 đến thứ bảy hàng tuần

(Theo phân công hàng tuần hoặc hàng tháng đảm 
bảo không quá 48 giờ trong 01 tuần)

Hộ sinh viên-Phòng KHNV

7 Đinh Văn Thi 003144/BP-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn 
theo quy định tại thông tư số 
26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 
07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn 
chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ 
sinh, kỹ thuật y.

Sáng từ 07h00' - 11h00'
Chiều 13h00' - 17h00'

06 Ngày/Tuần, 
Từ thứ 2 đến thứ bảy hàng tuần

(Theo phân công hàng tuần hoặc hàng tháng đảm 
bảo không quá 48 giờ trong 01 tuần)

Cử nhân điều dưỡng-Phòng 
KHNV

8 Trịnh Hoàng Mỹ 0001495/BP-CCHN
Thực hiện theo Thông tư số 12/2011/TT-
BYT ngày 15/3/2011 của Bộ y tế 

Sáng từ 07h00' - 11h00'
Chiều 13h00' - 17h00'

06 Ngày/Tuần, 
Từ thứ 2 đến thứ bảy hàng tuần

(Theo phân công hàng tuần hoặc hàng tháng đảm 
bảo không quá 48 giờ trong 01 tuần)

Hộ sinh viên-Phòng TCHC

9 Hoàng Thị An 0001508/BP-CCHN

Thực hiện theo thông tư 12/2011/TT-BYT 
ngày 15/3/2011 của Bộ Y tế quy định tiêu 
chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức hộ 
sinh

Sáng từ 07h00' - 11h00'
Chiều 13h00' - 17h00'

06 Ngày/Tuần, 
Từ thứ 2 đến thứ bảy hàng tuần

(Theo phân công hàng tuần hoặc hàng tháng đảm 
bảo không quá 48 giờ trong 01 tuần)

Hộ sinh viên-Phòng TCHC



10 Vũ Thúy Hiền 0001491/BP-CCHN
Thực hiện theo Thông tư số 12/2011/TT-
BYT ngày 15/3/2011 của Bộ y tế 

Sáng từ 07h00' - 11h00'
Chiều 13h00' - 17h00'

06 Ngày/Tuần, 
Từ thứ 2 đến thứ bảy hàng tuần

(Theo phân công hàng tuần hoặc hàng tháng đảm 
bảo không quá 48 giờ trong 01 tuần)

Hộ sinh viên-Phòng ĐD-
KSNK

11 Nguyễn Thị Trúc Linh 0001435/BP-CCHN

Thực hiện theo Quyết định 41/2005/QĐ-
BNV ngày 22/4/2005 của bộ trưởng bộ nội 
vụ về việc ban hành tiêu chuẩn, nghiệp vụ 
các ngạch viên chức y tế điều dưỡng

Sáng từ 07h00' - 11h00'
Chiều 13h00' - 17h00'

06 Ngày/Tuần, 
Từ thứ 2 đến thứ bảy hàng tuần

(Theo phân công hàng tuần hoặc hàng tháng đảm 
bảo không quá 48 giờ trong 01 tuần)

Cử nhân điều dưỡng-Phòng 
ĐD-KSNK

12 Nguyễn Thị Quyên 0002826/BP-CCHN

Thực hiện theo Quyết định 41/2005/QĐ-
BNV ngày 22/4/2005 của bộ trưởng bộ nội 
vụ về việc ban hành tiêu chuẩn, nghiệp vụ 
các ngạch viên chức y tế điều dưỡng

Sáng từ 07h00' - 11h00'
Chiều 13h00' - 17h00'

06 Ngày/Tuần, 
Từ thứ 2 đến thứ bảy hàng tuần

(Theo phân công hàng tuần hoặc hàng tháng đảm 
bảo không quá 48 giờ trong 01 tuần)

Điều dưỡng trung học-Phòng 
ĐD-KSNK

13 Nguyễn Thị Hoài Thu 4859/BP-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn 
theo quy định tại thông tư số 
26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 
07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn 
chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ 
sinh, kỹ thuật y.

Sáng từ 07h00' - 11h00'
Chiều 13h00' - 17h00'

06 Ngày/Tuần, 
Từ thứ 2 đến thứ bảy hàng tuần

(Theo phân công hàng tuần hoặc hàng tháng đảm 
bảo không quá 48 giờ trong 01 tuần)

Cử nhân điều dưỡng-Phòng 
ĐD-KSNK

14 Lê Thị Liệu 0001963/BP-CCHN

Thực hiện theo Quyết định 41/2005/QĐ-
BNV ngày 22/4/2005 của bộ trưởng bộ nội 
vụ về việc ban hành tiêu chuẩn, nghiệp vụ 
các ngạch viên chức y tế điều dưỡng

Sáng từ 07h00' - 11h00'
Chiều 13h00' - 17h00'

06 Ngày/Tuần, 
Từ thứ 2 đến thứ bảy hàng tuần

(Theo phân công hàng tuần hoặc hàng tháng đảm 
bảo không quá 48 giờ trong 01 tuần)

Cử nhân điều dưỡng-Phòng 
ĐD-KSNK

15 Lê Thị Hồng Thủy 0001969/BP-CCHN

Thực hiện theo Quyết định 41/2005/QĐ-
BNV ngày 22/4/2005 của bộ trưởng bộ nội 
vụ về việc ban hành tiêu chuẩn, nghiệp vụ 
các ngạch viên chức y tế điều dưỡng

Sáng từ 07h00' - 11h00'
Chiều 13h00' - 17h00'

06 Ngày/Tuần, 
Từ thứ 2 đến thứ bảy hàng tuần

(Theo phân công hàng tuần hoặc hàng tháng đảm 
bảo không quá 48 giờ trong 01 tuần)

Điều dưỡng trung học-Phòng 
ĐD-KSNK



16 Dương Hoài Tâm 003370/BP-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn 
theo quy định tại thông tư số 
26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 
07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn 
chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ 
sinh, kỹ thuật y.

Sáng từ 07h00' - 11h00'
Chiều 13h00' - 17h00'

06 Ngày/Tuần, 
Từ thứ 2 đến thứ bảy hàng tuần

(Theo phân công hàng tuần hoặc hàng tháng đảm 
bảo không quá 48 giờ trong 01 tuần)

Cử nhân điều dưỡng-Phòng 
ĐD-KSNK

17 Đỗ Thạch Đức 4564/BP-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

Sáng từ 07h00' - 11h00'
Chiều 13h00' - 17h00'

06 Ngày/Tuần, 
Từ thứ 2 đến thứ bảy hàng tuần

(Theo phân công hàng tuần hoặc hàng tháng đảm 
bảo không quá 48 giờ trong 01 tuần)

Trưởng khoa-Khoa Khám 
Bệnh

18 Trần Thị Hường 3942/BP-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

Sáng từ 07h00' - 11h00'
Chiều 13h00' - 17h00'

06 Ngày/Tuần, 
Từ thứ 2 đến thứ bảy hàng tuần

(Theo phân công hàng tuần hoặc hàng tháng đảm 
bảo không quá 48 giờ trong 01 tuần)

Bác sỹ-Khoa Khám Bệnh

19 Trần Thị Phiến 0001497/BP-CCHN
Thực hiện theo Thông tư số 12/2011/TT-
BYT ngày 15/3/2011 của Bộ y tế 

Sáng từ 07h00' - 11h00'
Chiều 13h00' - 17h00'

06 Ngày/Tuần, 
Từ thứ 2 đến thứ bảy hàng tuần

(Theo phân công hàng tuần hoặc hàng tháng đảm 
bảo không quá 48 giờ trong 01 tuần)

Hộ sinh viên-Khoa Khám 
Bệnh

20 Nguyễn Thị Phượng 0001489/BP-CCHN
Thực hiện theo Thông tư số 12/2011/TT-
BYT ngày 15/3/201 của Bộ y tế 

Sáng từ 07h00' - 11h00'
Chiều 13h00' - 17h00'

06 Ngày/Tuần, 
Từ thứ 2 đến thứ bảy hàng tuần

(Theo phân công hàng tuần hoặc hàng tháng đảm 
bảo không quá 48 giờ trong 01 tuần)

Hộ sinh viên-Khoa Khám 
Bệnh

21 Nguyễn Thị Kim Lan 0001483/BP-CCHN
Thực hiện theo Thông tư số 12/2011/TT-
BYT ngày 15/3/2011 của Bộ y tế 

Sáng từ 07h00' - 11h00'
Chiều 13h00' - 17h00'

06 Ngày/Tuần, 
Từ thứ 2 đến thứ bảy hàng tuần

(Theo phân công hàng tuần hoặc hàng tháng đảm 
bảo không quá 48 giờ trong 01 tuần)

Hộ sinh viên-Khoa Khám 
Bệnh



22 Nguyễn Thị An Vy 0001578/BP-CCHN

Thực hiện theo Quyết định 41/2005/QĐ-
BNV ngày 22/4/2005 của bộ trưởng bộ nội 
vụ về việc ban hành tiêu chuẩn, nghiệp vụ 
các ngạch viên chức y tế điều dưỡng

Sáng từ 07h00' - 11h00'
Chiều 13h00' - 17h00'

06 Ngày/Tuần, 
Từ thứ 2 đến thứ bảy hàng tuần

(Theo phân công hàng tuần hoặc hàng tháng đảm 
bảo không quá 48 giờ trong 01 tuần)

Điều dưỡng viên-Khoa Khám 
Bệnh

23 Nguyễn Văn Nguyên 4310/BP-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

Sáng từ 07h00' - 11h00'
Chiều 13h00' - 17h00'

06 Ngày/Tuần, 
Từ thứ 2 đến thứ bảy hàng tuần

(Theo phân công hàng tuần hoặc hàng tháng đảm 
bảo không quá 48 giờ trong 01 tuần)

Bác sỹ-Khoa Liên chuyên 
Khoa Mắt, Răng-Hàm-Mặt, 

Tai-Mũi-Họng, Da liễu

24 Nguyễn Hữu Tại 000950/BP-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa; Khám 
chữa bệnh da liễu

Sáng từ 07h00' - 11h00'
Chiều 13h00' - 17h00'

06 Ngày/Tuần, 
Từ thứ 2 đến thứ bảy hàng tuần

(Theo phân công hàng tuần hoặc hàng tháng đảm 
bảo không quá 48 giờ trong 01 tuần)

Bác sỹ-Phó Khoa-Khoa Liên 
chuyên Khoa Mắt, Răng-Hàm-
Mặt, Tai-Mũi-Họng, Da liễu

25 Phạm Hoàng Sơn 4934/BP-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

Sáng từ 07h00' - 11h00'
Chiều 13h00' - 17h00'

06 Ngày/Tuần, 
Từ thứ 2 đến thứ bảy hàng tuần

(Theo phân công hàng tuần hoặc hàng tháng đảm 
bảo không quá 48 giờ trong 01 tuần)

Bác sỹ-Khoa Liên chuyên 
Khoa Mắt, Răng-Hàm-Mặt, 

Tai-Mũi-Họng, Da liễu

26 Nguyễn Thị Như Anh 4266/BP-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

Sáng từ 07h00' - 11h00'
Chiều 13h00' - 17h00'

06 Ngày/Tuần, 
Từ thứ 2 đến thứ bảy hàng tuần

(Theo phân công hàng tuần hoặc hàng tháng đảm 
bảo không quá 48 giờ trong 01 tuần)

Bác sỹ-Khoa Liên chuyên 
Khoa Mắt, Răng-Hàm-Mặt, 

Tai-Mũi-Họng, Da liễu

27 Phan Thị Thùy Dung 4856/BP-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn 
theo quy định tại thông tư số 
26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 
07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn 
chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ 
sinh, kỹ thuật y.

Sáng từ 07h00' - 11h00'
Chiều 13h00' - 17h00'

06 Ngày/Tuần, 
Từ thứ 2 đến thứ bảy hàng tuần

(Theo phân công hàng tuần hoặc hàng tháng đảm 
bảo không quá 48 giờ trong 01 tuần)

Cử nhân điều dưỡng-Khoa 
Liên chuyên Khoa Mắt, Răng-
Hàm-Mặt, Tai-Mũi-Họng, Da 

liễu



28 Bùi Thị Thúy Mỵ 0001498/BP-CCHN
Thực hiện theo Thông tư số 12/2011/TT-
BYT ngày 15/3/2011 của Bộ y tế 

Sáng từ 07h00' - 11h00'
Chiều 13h00' - 17h00'

06 Ngày/Tuần, 
Từ thứ 2 đến thứ bảy hàng tuần

(Theo phân công hàng tuần hoặc hàng tháng đảm 
bảo không quá 48 giờ trong 01 tuần)

Hộ sinh viên-Khoa Liên 
chuyên Khoa Mắt, Răng-Hàm-
Mặt, Tai-Mũi-Họng, Da liễu

29 Lương Đình Thắng 000146/BP-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nội 
tổng hợp, Tai-Mũi- Họng

Sáng từ 07h00' - 11h00'
Chiều 13h00' - 17h00'

06 Ngày/Tuần, 
Từ thứ 2 đến thứ bảy hàng tuần

(Theo phân công hàng tuần hoặc hàng tháng đảm 
bảo không quá 48 giờ trong 01 tuần)

Bác sỹ CKI-Khoa Liên chuyên 
Khoa Mắt, Răng-Hàm-Mặt, 

Tai-Mũi-Họng, Da liễu

30 Nguyễn Thị Vân 0002166/BP-CCHN

Thực hiện theo Quyết định 41/2005/QĐ-
BNV ngày 22/4/2005 của bộ trưởng bộ nội 
vụ về việc ban hành tiêu chuẩn, nghiệp vụ 
các ngạch viên chức y tế điều dưỡng

Sáng từ 07h00' - 11h00'
Chiều 13h00' - 17h00'

06 Ngày/Tuần, 
Từ thứ 2 đến thứ bảy hàng tuần

(Theo phân công hàng tuần hoặc hàng tháng đảm 
bảo không quá 48 giờ trong 01 tuần)

Điều dưỡng trung học-Khoa 
Liên chuyên Khoa Mắt, Răng-
Hàm-Mặt, Tai-Mũi-Họng, Da 

liễu

31 Vũ Thị Vân Anh 0001504/BP-CCHN
Thực hiện theo Thông tư số 12/2011/TT-
BYT ngày 15/3/2011của Bộ y tế 

Sáng từ 07h00' - 11h00'
Chiều 13h00' - 17h00'

06 Ngày/Tuần, 
Từ thứ 2 đến thứ bảy hàng tuần

(Theo phân công hàng tuần hoặc hàng tháng đảm 
bảo không quá 48 giờ trong 01 tuần)

Hộ sinh viên-Khoa Xét 
Nghiệm

32 Phạm Thị Mỹ Trinh 003075/BP-CCHN
Thực hiện kỹ thuật chuyên môn về xét 
nghiệm

Sáng từ 07h00' - 11h00'
Chiều 13h00' - 17h00'

06 Ngày/Tuần, 
Từ thứ 2 đến thứ bảy hàng tuần

(Theo phân công hàng tuần hoặc hàng tháng đảm 
bảo không quá 48 giờ trong 01 tuần)

Cử nhân xét nghiệm-Khoa Xét 
Nghiệm

33 Nông Thị Sao Ly 4875/BP-CCHN Chuyên khoa xét nghiệm

Sáng từ 07h00' - 11h00'
Chiều 13h00' - 17h00'

06 Ngày/Tuần, 
Từ thứ 2 đến thứ bảy hàng tuần

(Theo phân công hàng tuần hoặc hàng tháng đảm 
bảo không quá 48 giờ trong 01 tuần)

Cử nhân xét nghiệm-Khoa Xét 
Nghiệm



34 Nguyễn Thị Minh Thảo 3670/BP-CCHN
Thực hiện kỹ thuật chuyên môn về xét 
nghiệm

Sáng từ 07h00' - 11h00'
Chiều 13h00' - 17h00'

06 Ngày/Tuần, 
Từ thứ 2 đến thứ bảy hàng tuần

(Theo phân công hàng tuần hoặc hàng tháng đảm 
bảo không quá 48 giờ trong 01 tuần)

Trưởng Khoa-Khoa Xét 
Nghiệm

35 Nguyễn Thị Hương Giang 4876/BP-CCHN Chuyên khoa xét nghiệm

Sáng từ 07h00' - 11h00'
Chiều 13h00' - 17h00'

06 Ngày/Tuần, 
Từ thứ 2 đến thứ bảy hàng tuần

(Theo phân công hàng tuần hoặc hàng tháng đảm 
bảo không quá 48 giờ trong 01 tuần)

Cử nhân xét nghiệm-Khoa Xét 
Nghiệm

36 Kiều Thị Thanh Huyền 0001968/BP-CCHN

Thực hiện theo Quyết định 41/2005/QĐ-
BNV ngày 22/4/2005 của bộ trưởng bộ nội 
vụ về việc ban hành tiêu chuẩn, nghiệp vụ 
các ngạch viên chức y tế điều dưỡng

Sáng từ 07h00' - 11h00'
Chiều 13h00' - 17h00'

06 Ngày/Tuần, 
Từ thứ 2 đến thứ bảy hàng tuần

(Theo phân công hàng tuần hoặc hàng tháng đảm 
bảo không quá 48 giờ trong 01 tuần)

Điều dưỡng trung học-Khoa 
Xét Nghiệm

37 Huỳnh Thị Diệu My 4881/BP-CCHN Chuyên khoa xét nghiệm

Sáng từ 07h00' - 11h00'
Chiều 13h00' - 17h00'

06 Ngày/Tuần, 
Từ thứ 2 đến thứ bảy hàng tuần

(Theo phân công hàng tuần hoặc hàng tháng đảm 
bảo không quá 48 giờ trong 01 tuần)

Cử nhân xét nghiệm-Khoa Xét 
Nghiệm

38 Đào Thị Thu Hương 0001505/BP-CCHN
Thực hiện theo Thông tư số 12/2011/TT-
BYT ngày 15/3/2011của Bộ y tế 

Sáng từ 07h00' - 11h00'
Chiều 13h00' - 17h00'

06 Ngày/Tuần, 
Từ thứ 2 đến thứ bảy hàng tuần

(Theo phân công hàng tuần hoặc hàng tháng đảm 
bảo không quá 48 giờ trong 01 tuần)

Hộ sinh viên-Khoa Xét 
Nghiệm

39 Đinh Thị Thủy 003263/BP-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa; Chuyên 
khoa chẩn đoán hình ảnh

Sáng từ 07h00' - 11h00'
Chiều 13h00' - 17h00'

06 Ngày/Tuần, 
Từ thứ 2 đến thứ bảy hàng tuần

(Theo phân công hàng tuần hoặc hàng tháng đảm 
bảo không quá 48 giờ trong 01 tuần)

Bác sỹ CKI - Phó Khoa-Khoa 
Chẩn Đoán Hình Ảnh



40 Võ Thị Hà 4267/BP-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

Sáng từ 07h00' - 11h00'
Chiều 13h00' - 17h00'

06 Ngày/Tuần, 
Từ thứ 2 đến thứ bảy hàng tuần

(Theo phân công hàng tuần hoặc hàng tháng đảm 
bảo không quá 48 giờ trong 01 tuần)

Bác sỹ-Khoa Chẩn Đoán Hình 
Ảnh

41 Nguyễn Thị Kiều Loan 4854/BP-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

Sáng từ 07h00' - 11h00'
Chiều 13h00' - 17h00'

06 Ngày/Tuần, 
Từ thứ 2 đến thứ bảy hàng tuần

(Theo phân công hàng tuần hoặc hàng tháng đảm 
bảo không quá 48 giờ trong 01 tuần)

Bác sỹ-Khoa Chẩn Đoán Hình 
Ảnh

42 Dương Thành Sang 3988/BP-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

Sáng từ 07h00' - 11h00'
Chiều 13h00' - 17h00'

06 Ngày/Tuần, 
Từ thứ 2 đến thứ bảy hàng tuần

(Theo phân công hàng tuần hoặc hàng tháng đảm 
bảo không quá 48 giờ trong 01 tuần)

Bác sỹ-Khoa Chẩn Đoán Hình 
Ảnh

43 Lê Thị Thảo 5083/BP-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

Sáng từ 07h00' - 11h00'
Chiều 13h00' - 17h00'

06 Ngày/Tuần, 
Từ thứ 2 đến thứ bảy hàng tuần

(Theo phân công hàng tuần hoặc hàng tháng đảm 
bảo không quá 48 giờ trong 01 tuần)

Bác sỹ-Khoa Chẩn Đoán Hình 
Ảnh

44 Trần Văn Anh 0001962/BP-CCHN

Thực hiện theo Quyết định 41/2005/QĐ-
BNV ngày 22/4/2005 của bộ trưởng bộ nội 
vụ về việc ban hành tiêu chuẩn, nghiệp vụ 
các ngạch viên chức y tế điều dưỡng

Sáng từ 07h00' - 11h00'
Chiều 13h00' - 17h00'

06 Ngày/Tuần, 
Từ thứ 2 đến thứ bảy hàng tuần

(Theo phân công hàng tuần hoặc hàng tháng đảm 
bảo không quá 48 giờ trong 01 tuần)

Điều dưỡng viên-Khoa Chẩn 
Đoán Hình Ảnh

45 Phạm Trung Hải 0001464/BP-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

Sáng từ 07h00' - 11h00'
Chiều 13h00' - 17h00'

06 Ngày/Tuần, 
Từ thứ 2 đến thứ bảy hàng tuần

(Theo phân công hàng tuần hoặc hàng tháng đảm 
bảo không quá 48 giờ trong 01 tuần)

Y sỹ-Khoa Chẩn Đoán Hình 
Ảnh



46 Phạm Ngọc Mai 3859/BP-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn 
theo quy định tại thông tư số 
26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 
07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn 
chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ 
sinh, kỹ thuật y.

Sáng từ 07h00' - 11h00'
Chiều 13h00' - 17h00'

06 Ngày/Tuần, 
Từ thứ 2 đến thứ bảy hàng tuần

(Theo phân công hàng tuần hoặc hàng tháng đảm 
bảo không quá 48 giờ trong 01 tuần)

Điều dưỡng trung học-Khoa 
Chẩn Đoán Hình Ảnh

47 Nguyễn Ngọc Cường 0001571/BP-CCHN

Thực hiện theo Quyết định 41/2005/QĐ-
BNV ngày 22/4/2005 của bộ trưởng bộ nội 
vụ về việc ban hành tiêu chuẩn, nghiệp vụ 
các ngạch viên chức y tế điều dưỡng

Sáng từ 07h00' - 11h00'
Chiều 13h00' - 17h00'

06 Ngày/Tuần, 
Từ thứ 2 đến thứ bảy hàng tuần

(Theo phân công hàng tuần hoặc hàng tháng đảm 
bảo không quá 48 giờ trong 01 tuần)

Điều dưỡng viên-Khoa Chẩn 
Đoán Hình Ảnh

48 Lê Ngọc Tuấn 0001964/BP-CCHN

Thực hiện theo Quyết định 41/2005/QĐ-
BNV ngày 22/4/2005 của bộ trưởng bộ nội 
vụ về việc ban hành tiêu chuẩn, nghiệp vụ 
các ngạch viên chức y tế điều dưỡng

Sáng từ 07h00' - 11h00'
Chiều 13h00' - 17h00'

06 Ngày/Tuần, 
Từ thứ 2 đến thứ bảy hàng tuần

(Theo phân công hàng tuần hoặc hàng tháng đảm 
bảo không quá 48 giờ trong 01 tuần)

Điều dưỡng trung học-Khoa 
Chẩn Đoán Hình Ảnh

49 Mai Huyền Trang Thanh 002990/BP-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

Sáng từ 07h00' - 11h00'
Chiều 13h00' - 17h00'

06 Ngày/Tuần, 
Từ thứ 2 đến thứ bảy hàng tuần

(Theo phân công hàng tuần hoặc hàng tháng đảm 
bảo không quá 48 giờ trong 01 tuần)

Bác sỹ-Khoa Hồi Sức Cấp 
Cứu

50 Phan Văn Phòng 0002310/BP-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

Sáng từ 07h00' - 11h00'
Chiều 13h00' - 17h00'

06 Ngày/Tuần, 
Từ thứ 2 đến thứ bảy hàng tuần

(Theo phân công hàng tuần hoặc hàng tháng đảm 
bảo không quá 48 giờ trong 01 tuần)

Bác sỹ-Khoa Hồi Sức Cấp 
Cứu

51 Nguyễn Thị Mai 4836/BP-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

Sáng từ 07h00' - 11h00'
Chiều 13h00' - 17h00'

06 Ngày/Tuần, 
Từ thứ 2 đến thứ bảy hàng tuần

(Theo phân công hàng tuần hoặc hàng tháng đảm 
bảo không quá 48 giờ trong 01 tuần)

Bác sỹ-Khoa Hồi Sức Cấp 
Cứu



52 Phạm Thị Khởi 3549/BP-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

Sáng từ 07h00' - 11h00'
Chiều 13h00' - 17h00'

06 Ngày/Tuần, 
Từ thứ 2 đến thứ bảy hàng tuần

(Theo phân công hàng tuần hoặc hàng tháng đảm 
bảo không quá 48 giờ trong 01 tuần)

Bác sỹ-Khoa Hồi Sức Cấp 
Cứu

53 Võ Thị Bích Vân 4871/BP-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

Sáng từ 07h00' - 11h00'
Chiều 13h00' - 17h00'

06 Ngày/Tuần, 
Từ thứ 2 đến thứ bảy hàng tuần

(Theo phân công hàng tuần hoặc hàng tháng đảm 
bảo không quá 48 giờ trong 01 tuần)

Bác sỹ-Khoa Hồi Sức Cấp 
Cứu

54 Nguyễn Văn Chinh 3947/BP-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

Sáng từ 07h00' - 11h00'
Chiều 13h00' - 17h00'

06 Ngày/Tuần, 
Từ thứ 2 đến thứ bảy hàng tuần

(Theo phân công hàng tuần hoặc hàng tháng đảm 
bảo không quá 48 giờ trong 01 tuần)

Bác sỹ-Khoa Hồi Sức Cấp 
Cứu

55 Lý Thị An 3939/BP-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

Sáng từ 07h00' - 11h00'
Chiều 13h00' - 17h00'

06 Ngày/Tuần, 
Từ thứ 2 đến thứ bảy hàng tuần

(Theo phân công hàng tuần hoặc hàng tháng đảm 
bảo không quá 48 giờ trong 01 tuần)

Bác sỹ-Khoa Hồi Sức Cấp 
Cứu

56 Ngô Tuấn Kiệt 5043/BP-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

Sáng từ 07h00' - 11h00'
Chiều 13h00' - 17h00'

06 Ngày/Tuần, 
Từ thứ 2 đến thứ bảy hàng tuần

(Theo phân công hàng tuần hoặc hàng tháng đảm 
bảo không quá 48 giờ trong 01 tuần)

Bác sỹ-Khoa Hồi Sức Cấp 
Cứu

57 Trần Tuấn Kiệt 5011/BP-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

Sáng từ 07h00' - 11h00'
Chiều 13h00' - 17h00'

06 Ngày/Tuần, 
Từ thứ 2 đến thứ bảy hàng tuần

(Theo phân công hàng tuần hoặc hàng tháng đảm 
bảo không quá 48 giờ trong 01 tuần)

Bác sỹ-Khoa Hồi Sức Cấp 
Cứu



58 Roulter Njri 0002143/BP-CCHN

Thực hiện theo Quyết định 41/2005/QĐ-
BNV ngày 22/4/2005 của bộ trưởng bộ nội 
vụ về việc ban hành tiêu chuẩn, nghiệp vụ 
các ngạch viên chức y tế điều dưỡng

Sáng từ 07h00' - 11h00'
Chiều 13h00' - 17h00'

06 Ngày/Tuần, 
Từ thứ 2 đến thứ bảy hàng tuần

(Theo phân công hàng tuần hoặc hàng tháng đảm 
bảo không quá 48 giờ trong 01 tuần)

Điều dưỡng trung học-Khoa 
Hồi Sức Cấp Cứu

59 Phạm Thị Thảo Ngân 3861/BP-CCHN

Thực hiện theo Quyết định 41/2005/QĐ-
BNV ngày 22/4/2005 của bộ trưởng bộ nội 
vụ về việc ban hành tiêu chuẩn, nghiệp vụ 
các ngạch viên chức y tế điều dưỡng

Sáng từ 07h00' - 11h00'
Chiều 13h00' - 17h00'

06 Ngày/Tuần, 
Từ thứ 2 đến thứ bảy hàng tuần

(Theo phân công hàng tuần hoặc hàng tháng đảm 
bảo không quá 48 giờ trong 01 tuần)

Điều dưỡng trung học-Khoa 
Hồi Sức Cấp Cứu

60 Nguyễn Thị Xuân Diệu 0003037/ĐT-CCHN

Thực hiện theo Quyết định 41/2005/QĐ-
BNV ngày 22/4/2005 của bộ trưởng bộ nội 
vụ về việc ban hành tiêu chuẩn, nghiệp vụ 
các ngạch viên chức y tế điều dưỡng

Sáng từ 07h00' - 11h00'
Chiều 13h00' - 17h00'

06 Ngày/Tuần, 
Từ thứ 2 đến thứ bảy hàng tuần

(Theo phân công hàng tuần hoặc hàng tháng đảm 
bảo không quá 48 giờ trong 01 tuần)

Điều dưỡng viên-Khoa Hồi 
Sức Cấp Cứu

61 Nguyễn Thị Thanh 4874/BP-CCHN

Thực hiện theo thông tư số 26/2015/TTLT-
BYT-BNV ngày 7/10/2015 quy định mã số, 
tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều 
dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y.

Sáng từ 07h00' - 11h00'
Chiều 13h00' - 17h00'

06 Ngày/Tuần, 
Từ thứ 2 đến thứ bảy hàng tuần

(Theo phân công hàng tuần hoặc hàng tháng đảm 
bảo không quá 48 giờ trong 01 tuần)

Cử nhân điều dưỡng-Khoa 
Hồi Sức Cấp Cứu

62 Nguyễn Thị Mỹ Duyên 0001550/BP-CCHN

Thực hiện theo thông tư số 26/2015/TTLT-
BYT-BNV ngày 7/10/2015 quy định mã số, 
tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều 
dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

Sáng từ 07h00' - 11h00'
Chiều 13h00' - 17h00'

06 Ngày/Tuần, 
Từ thứ 2 đến thứ bảy hàng tuần

(Theo phân công hàng tuần hoặc hàng tháng đảm 
bảo không quá 48 giờ trong 01 tuần)

Điều dưỡng viên-Khoa Hồi 
Sức Cấp Cứu

63 Nguyễn Thị Bắc Giang 003155/BP-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn 
theo quy định tại thông tư số 
26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 
07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn 
chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ 
sinh, kỹ thuật y.

Sáng từ 07h00' - 11h00'
Chiều 13h00' - 17h00'

06 Ngày/Tuần, 
Từ thứ 2 đến thứ bảy hàng tuần

(Theo phân công hàng tuần hoặc hàng tháng đảm 
bảo không quá 48 giờ trong 01 tuần)

Điều dưỡng trung học-Khoa 
Hồi Sức Cấp Cứu



64 Lê Thị Hiền 0001970/BP-CCHN

Thực hiện theo Quyết định 41/2005/QĐ-
BNV ngày 22/4/2005 của bộ trưởng bộ nội 
vụ về việc ban hành tiêu chuẩn, nghiệp vụ 
các ngạch viên chức y tế điều dưỡng

Sáng từ 07h00' - 11h00'
Chiều 13h00' - 17h00'

06 Ngày/Tuần, 
Từ thứ 2 đến thứ bảy hàng tuần

(Theo phân công hàng tuần hoặc hàng tháng đảm 
bảo không quá 48 giờ trong 01 tuần)

Điều dưỡng trung học-Khoa 
Hồi Sức Cấp Cứu

65 Lê Thị Hảo 0002091/BP-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

Sáng từ 07h00' - 11h00'
Chiều 13h00' - 17h00'

06 Ngày/Tuần, 
Từ thứ 2 đến thứ bảy hàng tuần

(Theo phân công hàng tuần hoặc hàng tháng đảm 
bảo không quá 48 giờ trong 01 tuần)

Y sỹ-Khoa Hồi Sức Cấp Cứu

66 Hoàng Thị Chung 0001429/BP-CCHN

Thực hiện theo Quyết định 41/2005/QĐ-
BNV ngày 22/4/2005của bộ trưởng bộ nội 
vụ về việc ban hành tiêu chuẩn, nghiệp vụ 
các ngạch viên chức y tế điều dưỡng

Sáng từ 07h00' - 11h00'
Chiều 13h00' - 17h00'

06 Ngày/Tuần, 
Từ thứ 2 đến thứ bảy hàng tuần

(Theo phân công hàng tuần hoặc hàng tháng đảm 
bảo không quá 48 giờ trong 01 tuần)

Điều dưỡng viên-Khoa Hồi 
Sức Cấp Cứu

67 Đoàn Thị Ngọc Tú 0001564/BP-CCHN

Thực hiện theo thông tư số 26/2015/TTLT-
BYT-BNV ngày 7/10/2015 quy định mã số, 
tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều 
dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

Sáng từ 07h00' - 11h00'
Chiều 13h00' - 17h00'

06 Ngày/Tuần, 
Từ thứ 2 đến thứ bảy hàng tuần

(Theo phân công hàng tuần hoặc hàng tháng đảm 
bảo không quá 48 giờ trong 01 tuần)

Điều dưỡng viên-Khoa Hồi 
Sức Cấp Cứu

68 Đỗ Đức Tường 003162/BP-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn 
theo quy định tại thông tư số 
26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 
07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn 
chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ 
sinh, kỹ thuật y.

Sáng từ 07h00' - 11h00'
Chiều 13h00' - 17h00'

06 Ngày/Tuần, 
Từ thứ 2 đến thứ bảy hàng tuần

(Theo phân công hàng tuần hoặc hàng tháng đảm 
bảo không quá 48 giờ trong 01 tuần)

Điều dưỡng trung học-Khoa 
Hồi Sức Cấp Cứu

69 Đinh Lê Lan Chi 0001577/BP-CCHN

Thực hiện theo thông tư số 26/2015/TTLT-
BYT-BNV ngày 7/10/2015 quy định mã số, 
tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều 
dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y.

Sáng từ 07h00' - 11h00'
Chiều 13h00' - 17h00'

06 Ngày/Tuần, 
Từ thứ 2 đến thứ bảy hàng tuần

(Theo phân công hàng tuần hoặc hàng tháng đảm 
bảo không quá 48 giờ trong 01 tuần)

Điều dưỡng viên-Khoa Hồi 
Sức Cấp Cứu



70 Tạ Trọng Nghĩa 5219/BP-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

Sáng từ 07h00' - 11h00'
Chiều 13h00' - 17h00'

06 Ngày/Tuần, 
Từ thứ 2 đến thứ bảy hàng tuần

(Theo phân công hàng tuần hoặc hàng tháng đảm 
bảo không quá 48 giờ trong 01 tuần)

Bác sỹ-Khoa Hồi Sức Cấp 
Cứu

71 Văn Công Quý 000147/BP-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nội 
tổng hợp

Sáng từ 07h00' - 11h00'
Chiều 13h00' - 17h00'

06 Ngày/Tuần, 
Từ thứ 2 đến thứ bảy hàng tuần

(Theo phân công hàng tuần hoặc hàng tháng đảm 
bảo không quá 48 giờ trong 01 tuần)

Bác sỹ CKI-Trưởng khoa-
Khoa Truyền Nhiễm

72 Hồ Thị Quyên 4815/BP-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

Sáng từ 07h00' - 11h00'
Chiều 13h00' - 17h00'

06 Ngày/Tuần, 
Từ thứ 2 đến thứ bảy hàng tuần

(Theo phân công hàng tuần hoặc hàng tháng đảm 
bảo không quá 48 giờ trong 01 tuần)

Bác sỹ-Khoa Truyền Nhiễm

73 Nguyễn Thị Hồng Huệ 4101/BP-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

Sáng từ 07h00' - 11h00'
Chiều 13h00' - 17h00'

06 Ngày/Tuần, 
Từ thứ 2 đến thứ bảy hàng tuần

(Theo phân công hàng tuần hoặc hàng tháng đảm 
bảo không quá 48 giờ trong 01 tuần)

Bác sỹ-Khoa Truyền Nhiễm

74 Tô Thị Ngọc Hân 0001546/BP-CCHN

Thực hiện theo Quyết định 41/2005/QĐ-
BNV ngày 22/4/2005 của bộ trưởng bộ nội 
vụ về việc ban hành tiêu chuẩn, nghiệp vụ 
các ngạch viên chức y tế điều dưỡng

Sáng từ 07h00' - 11h00'
Chiều 13h00' - 17h00'

06 Ngày/Tuần, 
Từ thứ 2 đến thứ bảy hàng tuần

(Theo phân công hàng tuần hoặc hàng tháng đảm 
bảo không quá 48 giờ trong 01 tuần)

Điều dưỡng viên-Khoa 
Truyền Nhiễm

75 Nguyễn Xuân Lan 0001566/BP-CCHN

Thực hiện theo Quyết định 41/2005/QĐ-
BNV ngày 22/4/2005 của bộ trưởng bộ nội 
vụ về việc ban hành tiêu chuẩn, nghiệp vụ 
các ngạch viên chức y tế điều dưỡng

Sáng từ 07h00' - 11h00'
Chiều 13h00' - 17h00'

06 Ngày/Tuần, 
Từ thứ 2 đến thứ bảy hàng tuần

(Theo phân công hàng tuần hoặc hàng tháng đảm 
bảo không quá 48 giờ trong 01 tuần)

Điều dưỡng viên-Khoa 
Truyền Nhiễm



76 Nguyễn Thị Anh Thư 000056/BP-GPHN Điều dưỡng

Sáng từ 07h00' - 11h00'
Chiều 13h00' - 17h00'

06 Ngày/Tuần, 
Từ thứ 2 đến thứ bảy hàng tuần

(Theo phân công hàng tuần hoặc hàng tháng đảm 
bảo không quá 48 giờ trong 01 tuần)

Điều dưỡng cao đẳng-Khoa 
Truyền Nhiễm

77 Lê Thị Hoa 0001558/BP-CCHN

Thực hiện theo Quyết định 41/2005/QĐ-
BNV ngày 22/4/2005 của bộ trưởng bộ nội 
vụ về việc ban hành tiêu chuẩn, nghiệp vụ 
các ngạch viên chức y tế điều dưỡng

Sáng từ 07h00' - 11h00'
Chiều 13h00' - 17h00'

06 Ngày/Tuần, 
Từ thứ 2 đến thứ bảy hàng tuần

(Theo phân công hàng tuần hoặc hàng tháng đảm 
bảo không quá 48 giờ trong 01 tuần)

Điều dưỡng viên-Khoa 
Truyền Nhiễm

78 Hoàng Thị Thanh Hải 0001572/BP-CCHN

Thực hiện theo thông tư số 26/2015/TTLT-
BYT-BNV ngày 7/10/2015 quy định mã số, 
tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều 
dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y.

Sáng từ 07h00' - 11h00'
Chiều 13h00' - 17h00'

06 Ngày/Tuần, 
Từ thứ 2 đến thứ bảy hàng tuần

(Theo phân công hàng tuần hoặc hàng tháng đảm 
bảo không quá 48 giờ trong 01 tuần)

Điều dưỡng viên-Khoa 
Truyền Nhiễm

79 Hoàng Thị Mến 4652/BP-CCHN

Thực hiện theo Quyết định 41/2005/QĐ-
BNV ngày 22/4/2005 của bộ trưởng bộ nội 
vụ về việc ban hành tiêu chuẩn, nghiệp vụ 
các ngạch viên chức y tế điều dưỡng

Sáng từ 07h00' - 11h00'
Chiều 13h00' - 17h00'

06 Ngày/Tuần, 
Từ thứ 2 đến thứ bảy hàng tuần

(Theo phân công hàng tuần hoặc hàng tháng đảm 
bảo không quá 48 giờ trong 01 tuần)

Cử nhân điều dưỡng-Khoa 
Truyền Nhiễm

80 Đinh Thị Kim Châu 003220/BP-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

Sáng từ 07h00' - 11h00'
Chiều 13h00' - 17h00'

06 Ngày/Tuần, 
Từ thứ 2 đến thứ bảy hàng tuần

(Theo phân công hàng tuần hoặc hàng tháng đảm 
bảo không quá 48 giờ trong 01 tuần)

Bác sỹ-Khoa Nội Tổng Hợp

81 Trương Thị Ty 003085/BP-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

Sáng từ 07h00' - 11h00'
Chiều 13h00' - 17h00'

06 Ngày/Tuần, 
Từ thứ 2 đến thứ bảy hàng tuần

(Theo phân công hàng tuần hoặc hàng tháng đảm 
bảo không quá 48 giờ trong 01 tuần)

Bác sỹ-Khoa Nội Tổng Hợp



82 Nguyễn Thị Tuyết Sang 000142/BP-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nội 
tổng hợp

Sáng từ 07h00' - 11h00'
Chiều 13h00' - 17h00'

06 Ngày/Tuần, 
Từ thứ 2 đến thứ bảy hàng tuần

(Theo phân công hàng tuần hoặc hàng tháng đảm 
bảo không quá 48 giờ trong 01 tuần)

Bác sỹ CKI-Trưởng khoa-
Khoa Nội Tổng Hợp

83 Lê Văn Thiện 3938/BP-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

Sáng từ 07h00' - 11h00'
Chiều 13h00' - 17h00'

06 Ngày/Tuần, 
Từ thứ 2 đến thứ bảy hàng tuần

(Theo phân công hàng tuần hoặc hàng tháng đảm 
bảo không quá 48 giờ trong 01 tuần)

Bác sỹ-Khoa Nội Tổng Hợp

84 Nguyễn Thị Minh Ngọc 3943/BP-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

Sáng từ 07h00' - 11h00'
Chiều 13h00' - 17h00'

06 Ngày/Tuần, 
Từ thứ 2 đến thứ bảy hàng tuần

(Theo phân công hàng tuần hoặc hàng tháng đảm 
bảo không quá 48 giờ trong 01 tuần)

Bác sỹ-Khoa Nội Tổng Hợp

85 Võ Thị Phượng 003436/BP-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn 
theo quy định tại thông tư số 
26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 
07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn 
chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ 
sinh, kỹ thuật y.

Sáng từ 07h00' - 11h00'
Chiều 13h00' - 17h00'

06 Ngày/Tuần, 
Từ thứ 2 đến thứ bảy hàng tuần

(Theo phân công hàng tuần hoặc hàng tháng đảm 
bảo không quá 48 giờ trong 01 tuần)

Cử nhân điều dưỡng-Khoa 
Nội Tổng Hợp

86 Trần Thị Liên 0002878/BP-CCHN

Thực hiện theo Quyết định 41/2005/QĐ-
BNV ngày 22/4/2005 của bộ trưởng bộ nội 
vụ về việc ban hành tiêu chuẩn, nghiệp vụ 
các ngạch viên chức y tế điều dưỡng

Sáng từ 07h00' - 11h00'
Chiều 13h00' - 17h00'

06 Ngày/Tuần, 
Từ thứ 2 đến thứ bảy hàng tuần

(Theo phân công hàng tuần hoặc hàng tháng đảm 
bảo không quá 48 giờ trong 01 tuần)

Điều dưỡng viên-Khoa Nội 
Tổng Hợp

87 Trần Thị Hồng 0001575/BP-CCHN

Thực hiện theo Quyết định 41/2005/QĐ-
BNV ngày 22/4/2005của bộ trưởng bộ nội 
vụ về việc ban hành tiêu chuẩn, nghiệp vụ 
các ngạch viên chức y tế điều dưỡng

Sáng từ 07h00' - 11h00'
Chiều 13h00' - 17h00'

06 Ngày/Tuần, 
Từ thứ 2 đến thứ bảy hàng tuần

(Theo phân công hàng tuần hoặc hàng tháng đảm 
bảo không quá 48 giờ trong 01 tuần)

Điều dưỡng viên-Khoa Nội 
Tổng Hợp



88 Thân Thị Trang 0001965/BP-CCHN

Thực hiện theo Quyết định 41/2005/QĐ-
BNV ngày 22/4/2005 của bộ trưởng bộ nội 
vụ về việc ban hành tiêu chuẩn, nghiệp vụ 
các ngạch viên chức y tế điều dưỡng

Sáng từ 07h00' - 11h00'
Chiều 13h00' - 17h00'

06 Ngày/Tuần, 
Từ thứ 2 đến thứ bảy hàng tuần

(Theo phân công hàng tuần hoặc hàng tháng đảm 
bảo không quá 48 giờ trong 01 tuần)

Điều dưỡng trung học-Khoa 
Nội Tổng Hợp

89 Phạm Thị Bích Hồng 003393/BP-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn 
theo quy định tại thông tư số 
26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 
07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn 
chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ 
sinh, kỹ thuật y.

Sáng từ 07h00' - 11h00'
Chiều 13h00' - 17h00'

06 Ngày/Tuần, 
Từ thứ 2 đến thứ bảy hàng tuần

(Theo phân công hàng tuần hoặc hàng tháng đảm 
bảo không quá 48 giờ trong 01 tuần)

Điều dưỡng trung học-Khoa 
Nội Tổng Hợp

90 Lê Thị Thúy Trinh 003208/BP-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn 
theo quy định tại thông tư số 
26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 
07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn 
chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ 
sinh, kỹ thuật y.

Sáng từ 07h00' - 11h00'
Chiều 13h00' - 17h00'

06 Ngày/Tuần, 
Từ thứ 2 đến thứ bảy hàng tuần

(Theo phân công hàng tuần hoặc hàng tháng đảm 
bảo không quá 48 giờ trong 01 tuần)

Điều dưỡng trung học-Khoa 
Nội Tổng Hợp

91 Hoàng Thị Thùy Dương 0002877/BP-CCHN

Thực hiện theo Quyết định 41/2005/QĐ-
BNV ngày 22/4/2005của bộ trưởng bộ nội 
vụ về việc ban hành tiêu chuẩn, nghiệp vụ 
các ngạch viên chức y tế điều dưỡng

Sáng từ 07h00' - 11h00'
Chiều 13h00' - 17h00'

06 Ngày/Tuần, 
Từ thứ 2 đến thứ bảy hàng tuần

(Theo phân công hàng tuần hoặc hàng tháng đảm 
bảo không quá 48 giờ trong 01 tuần)

Điều dưỡng trung học-Khoa 
Nội Tổng Hợp

92 Đoàn Thị Hằng 0002165/BP-CCHN

Thực hiện theo Quyết định 41/2005/QĐ-
BNV ngày 22/4/2005 của bộ trưởng bộ nội 
vụ về việc ban hành tiêu chuẩn, nghiệp vụ 
các ngạch viên chức y tế điều dưỡng

Sáng từ 07h00' - 11h00'
Chiều 13h00' - 17h00'

06 Ngày/Tuần, 
Từ thứ 2 đến thứ bảy hàng tuần

(Theo phân công hàng tuần hoặc hàng tháng đảm 
bảo không quá 48 giờ trong 01 tuần)

Điều dưỡng trung học-Khoa 
Nội Tổng Hợp

93 Cao Thị Minh Hạnh 4263/BP-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

Sáng từ 07h00' - 11h00'
Chiều 13h00' - 17h00'

06 Ngày/Tuần, 
Từ thứ 2 đến thứ bảy hàng tuần

(Theo phân công hàng tuần hoặc hàng tháng đảm 
bảo không quá 48 giờ trong 01 tuần)

Bác sỹ-Khoa Nhi



94 Ngô Thị Thanh Thảo 4265/BP-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

Sáng từ 07h00' - 11h00'
Chiều 13h00' - 17h00'

06 Ngày/Tuần, 
Từ thứ 2 đến thứ bảy hàng tuần

(Theo phân công hàng tuần hoặc hàng tháng đảm 
bảo không quá 48 giờ trong 01 tuần)

Bác sỹ-Khoa Nhi

95 Lương Thị Châu 5286/BP-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nhi

Sáng từ 07h00' - 11h00'
Chiều 13h00' - 17h00'

06 Ngày/Tuần, 
Từ thứ 2 đến thứ bảy hàng tuần

(Theo phân công hàng tuần hoặc hàng tháng đảm 
bảo không quá 48 giờ trong 01 tuần)

Bác sỹ CKI-Phó Khoa-Khoa 
Nhi

96 Thông Thị Thanh 3944/BP-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

Sáng từ 07h00' - 11h00'
Chiều 13h00' - 17h00'

06 Ngày/Tuần, 
Từ thứ 2 đến thứ bảy hàng tuần

(Theo phân công hàng tuần hoặc hàng tháng đảm 
bảo không quá 48 giờ trong 01 tuần)

Bác sỹ-Khoa Nhi

97 Phạm Thị Hằng 000060/BP-GPHN Điều dưỡng

Sáng từ 07h00' - 11h00'
Chiều 13h00' - 17h00'

06 Ngày/Tuần, 
Từ thứ 2 đến thứ bảy hàng tuần

(Theo phân công hàng tuần hoặc hàng tháng đảm 
bảo không quá 48 giờ trong 01 tuần)

Điều dưỡng cao đẳng-Khoa 
Nhi

98 Ngô Thị Tuyết Trinh 000006/BP-GPHN Điều dưỡng

Sáng từ 07h00' - 11h00'
Chiều 13h00' - 17h00'

06 Ngày/Tuần, 
Từ thứ 2 đến thứ bảy hàng tuần

(Theo phân công hàng tuần hoặc hàng tháng đảm 
bảo không quá 48 giờ trong 01 tuần)

Điều dưỡng viên-Khoa Nhi

99 Lê Thị Trang 0001561/BP-CCHN

Thực hiện theo thông tư số 26/2015/TTLT-
BYT-BNV ngày 7/10/2015 quy định mã số, 
tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều 
dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

Sáng từ 07h00' - 11h00'
Chiều 13h00' - 17h00'

06 Ngày/Tuần, 
Từ thứ 2 đến thứ bảy hàng tuần

(Theo phân công hàng tuần hoặc hàng tháng đảm 
bảo không quá 48 giờ trong 01 tuần)

Điều dưỡng viên-Khoa Nhi



100 Hoàng Nữ Mộng Linh 0001556/BP-CCHN

Thực hiện theo Quyết định 41/2005/QĐ-
BNV ngày 22/4/2005
 của bộ trưởng bộ nội vụ về việc ban hành 
tiêu chuẩn, nghiệp vụ các ngạch viên chức 
y tế điều dưỡng

Sáng từ 07h00' - 11h00'
Chiều 13h00' - 17h00'

06 Ngày/Tuần, 
Từ thứ 2 đến thứ bảy hàng tuần

(Theo phân công hàng tuần hoặc hàng tháng đảm 
bảo không quá 48 giờ trong 01 tuần)

Điều dưỡng viên-Khoa Nhi

101 Dương Thị Yến 003369/BP-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn 
theo quy định tại thông tư số 
26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 
07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn 
chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ 
sinh, kỹ thuật y.

Sáng từ 07h00' - 11h00'
Chiều 13h00' - 17h00'

06 Ngày/Tuần, 
Từ thứ 2 đến thứ bảy hàng tuần

(Theo phân công hàng tuần hoặc hàng tháng đảm 
bảo không quá 48 giờ trong 01 tuần)

Cử nhân điều dưỡng-Khoa 
Nhi

102 Đoàn Thị Thanh Tuyền 0001547/BP-CCHN

Thực hiện theo Quyết định 41/2005/QĐ-
BNV ngày 22/4/2005 của bộ trưởng bộ nội 
vụ về việc ban hành tiêu chuẩn, nghiệp vụ 
các ngạch viên chức y tế điều dưỡng

Sáng từ 07h00' - 11h00'
Chiều 13h00' - 17h00'

06 Ngày/Tuần, 
Từ thứ 2 đến thứ bảy hàng tuần

(Theo phân công hàng tuần hoặc hàng tháng đảm 
bảo không quá 48 giờ trong 01 tuần)

Điều dưỡng viên-Khoa Nhi

103 Doãn Thị Hường 003156/BP-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn 
theo quy định tại thông tư số 
26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 
07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn 
chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ 
sinh, kỹ thuật y.

Sáng từ 07h00' - 11h00'
Chiều 13h00' - 17h00'

06 Ngày/Tuần, 
Từ thứ 2 đến thứ bảy hàng tuần

(Theo phân công hàng tuần hoặc hàng tháng đảm 
bảo không quá 48 giờ trong 01 tuần)

Điều dưỡng trung học-Khoa 
Nhi

104 Phạm Thanh Tùng 5070/BP-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

Sáng từ 07h00' - 11h00'
Chiều 13h00' - 17h00'

06 Ngày/Tuần, 
Từ thứ 2 đến thứ bảy hàng tuần

(Theo phân công hàng tuần hoặc hàng tháng đảm 
bảo không quá 48 giờ trong 01 tuần)

Bác sỹ-Khoa Nhi

105 Trần Quốc Anh 3696/BP-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh đa chuyên khoa 
Ngoại

Sáng từ 07h00' - 11h00'
Chiều 13h00' - 17h00'

06 Ngày/Tuần, 
Từ thứ 2 đến thứ bảy hàng tuần

(Theo phân công hàng tuần hoặc hàng tháng đảm 
bảo không quá 48 giờ trong 01 tuần)

Bác sỹ CKI-Khoa Ngoại Tổng 
Hợp



106 Phạm Thị Hiền 0001519/BP-CCHN
Thực hiện theo Thông tư số 12/2011/TT-
BYT ngày 15/3/2011 của Bộ y tế 

Sáng từ 07h00' - 11h00'
Chiều 13h00' - 17h00'

06 Ngày/Tuần, 
Từ thứ 2 đến thứ bảy hàng tuần

(Theo phân công hàng tuần hoặc hàng tháng đảm 
bảo không quá 48 giờ trong 01 tuần)

Điều dưỡng viên-Khoa Ngoại 
Tổng Hợp

107 Nguyễn Thị Lền 000093/BP-GPHN Điều dưỡng

Sáng từ 07h00' - 11h00'
Chiều 13h00' - 17h00'

06 Ngày/Tuần, 
Từ thứ 2 đến thứ bảy hàng tuần

(Theo phân công hàng tuần hoặc hàng tháng đảm 
bảo không quá 48 giờ trong 01 tuần)

Điều dưỡng viên-Khoa Ngoại 
Tổng Hợp

108 Nguyễn Minh Tuấn Thư 4284/BP-CCHN KTV Chẩn đoán hình ảnh

Sáng từ 07h00' - 11h00'
Chiều 13h00' - 17h00'

06 Ngày/Tuần, 
Từ thứ 2 đến thứ bảy hàng tuần

(Theo phân công hàng tuần hoặc hàng tháng đảm 
bảo không quá 48 giờ trong 01 tuần)

Cử nhân kỹ thuật hình ảnh-
Khoa Ngoại Tổng Hợp

109 Lê Thị Ngọc Hương 0001490/BP-CCHN
Thực hiện theo Thông tư số 12/2011/TT-
BYT ngày 15/3/2011 của Bộ y tế 

Sáng từ 07h00' - 11h00'
Chiều 13h00' - 17h00'

06 Ngày/Tuần, 
Từ thứ 2 đến thứ bảy hàng tuần

(Theo phân công hàng tuần hoặc hàng tháng đảm 
bảo không quá 48 giờ trong 01 tuần)

Hộ sinh viên-Khoa Ngoại 
Tổng Hợp

110 Lê Bá Thắng 3860/BP-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn 
theo quy định tại thông tư số 
26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 
07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn 
chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ 
sinh, kỹ thuật y.

Sáng từ 07h00' - 11h00'
Chiều 13h00' - 17h00'

06 Ngày/Tuần, 
Từ thứ 2 đến thứ bảy hàng tuần

(Theo phân công hàng tuần hoặc hàng tháng đảm 
bảo không quá 48 giờ trong 01 tuần)

Điều dưỡng trung học-Khoa 
Ngoại Tổng Hợp

111 Phạm Thị Ánh Việt 0001492/BP-CCHN
Thực hiện theo Thông tư số 12/2011/TT-
BYT ngày 15/3/2011 của Bộ y tế 

Sáng từ 07h00' - 11h00'
Chiều 13h00' - 17h00'

06 Ngày/Tuần, 
Từ thứ 2 đến thứ bảy hàng tuần

(Theo phân công hàng tuần hoặc hàng tháng đảm 
bảo không quá 48 giờ trong 01 tuần)

Hộ sinh viên-Khoa Ngoại 
Tổng Hợp



112 Nguyễn Đồng Hảo 4918/BP-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

Sáng từ 07h00' - 11h00'
Chiều 13h00' - 17h00'

06 Ngày/Tuần, 
Từ thứ 2 đến thứ bảy hàng tuần

(Theo phân công hàng tuần hoặc hàng tháng đảm 
bảo không quá 48 giờ trong 01 tuần)

Bác sỹ - Phó Khoa-Khoa Phẫu 
Thuật Gây Mê Hồi Sức

113 Vũ Đình Phương 3853/BP-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn 
theo quy định tại thông tư số 
26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 
07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn 
chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ 
sinh, kỹ thuật y.

Sáng từ 07h00' - 11h00'
Chiều 13h00' - 17h00'

06 Ngày/Tuần, 
Từ thứ 2 đến thứ bảy hàng tuần

(Theo phân công hàng tuần hoặc hàng tháng đảm 
bảo không quá 48 giờ trong 01 tuần)

Cử nhân điều dưỡng-Khoa 
Phẫu Thuật Gây Mê Hồi Sức

114 Trần Thị Mỹ Loan 0002006/BP-CCHN

Thực hiện theo Quyết định 41/2005/QĐ-
BNV ngày 22/4/2005 của bộ trưởng bộ nội 
vụ về việc ban hành tiêu chuẩn, nghiệp vụ 
các ngạch viên chức y tế điều dưỡng

Sáng từ 07h00' - 11h00'
Chiều 13h00' - 17h00'

06 Ngày/Tuần, 
Từ thứ 2 đến thứ bảy hàng tuần

(Theo phân công hàng tuần hoặc hàng tháng đảm 
bảo không quá 48 giờ trong 01 tuần)

Điều dưỡng viên-Khoa Phẫu 
Thuật Gây Mê Hồi Sức

115 Nguyễn Lương Cường 5227/BP-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn 
theo quy định tại thông tư số 
26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 
07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn 
chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ 
sinh, kỹ thuật y.

Sáng từ 07h00' - 11h00'
Chiều 13h00' - 17h00'

06 Ngày/Tuần, 
Từ thứ 2 đến thứ bảy hàng tuần

(Theo phân công hàng tuần hoặc hàng tháng đảm 
bảo không quá 48 giờ trong 01 tuần)

Cử nhân điều dưỡng gây mê 
hồi sức-Khoa Phẫu Thuật Gây 

Mê Hồi Sức

116 Lê Thị Ninh 0001553/BP-CCHN

Thực hiện theo Quyết định 41/2005/QĐ-
BNV ngày 22/4/2005 của bộ trưởng bộ nội 
vụ về việc ban hành tiêu chuẩn, nghiệp vụ 
các ngạch viên chức y tế điều dưỡng

Sáng từ 07h00' - 11h00'
Chiều 13h00' - 17h00'

06 Ngày/Tuần, 
Từ thứ 2 đến thứ bảy hàng tuần

(Theo phân công hàng tuần hoặc hàng tháng đảm 
bảo không quá 48 giờ trong 01 tuần)

Điều dưỡng viên-Khoa Phẫu 
Thuật Gây Mê Hồi Sức

117 Kiều Thị Tuyền 0001554/BP-CCHN

Thực hiện theo Quyết định 41/2005/QĐ-
BNV ngày 22/4/2005 của bộ trưởng bộ nội 
vụ về việc ban hành tiêu chuẩn, nghiệp vụ 
các ngạch viên chức y tế điều dưỡng

Sáng từ 07h00' - 11h00'
Chiều 13h00' - 17h00'

06 Ngày/Tuần, 
Từ thứ 2 đến thứ bảy hàng tuần

(Theo phân công hàng tuần hoặc hàng tháng đảm 
bảo không quá 48 giờ trong 01 tuần)

Điều dưỡng trung học-Khoa 
Phẫu Thuật Gây Mê Hồi Sức



118 Tô Khắc Thuần 0002349/BP-CCHN

Thực hiện theo Quyết định 41/2005/QĐ-
BNV ngày 22/4/2005 của bộ trưởng bộ nội 
vụ về việc ban hành tiêu chuẩn, nghiệp vụ 

các ngạch viên chức y tế điều dưỡng

Sáng từ 07h00' - 11h00'
Chiều 13h00' - 17h00'

06 Ngày/Tuần, 
Từ thứ 2 đến thứ bảy hàng tuần

(Theo phân công hàng tuần hoặc hàng tháng đảm 
bảo không quá 48 giờ trong 01 tuần)

Điều dưỡng trung học-Khoa 
Phẫu Thuật Gây Mê Hồi Sức

119 Bùi Văn Tùng 003031/BP-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa; Chuyên 
khoa Chấn thương chỉnh hình

Sáng từ 07h00' - 11h00'
Chiều 13h00' - 17h00'

06 Ngày/Tuần, 
Từ thứ 2 đến thứ bảy hàng tuần

(Theo phân công hàng tuần hoặc hàng tháng đảm 
bảo không quá 48 giờ trong 01 tuần)

Bác sỹ CKI- Trưởng Khoa 
Chấn Thương Chỉnh Hình

120 Hoàng Vương 3695/BP-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

Sáng từ 07h00' - 11h00'
Chiều 13h00' - 17h00'

06 Ngày/Tuần, 
Từ thứ 2 đến thứ bảy hàng tuần

(Theo phân công hàng tuần hoặc hàng tháng đảm 
bảo không quá 48 giờ trong 01 tuần)

Bác sỹ-Khoa Chấn Thương 
Chỉnh Hình

121 Lê Văn Đại 3941/BP-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

Sáng từ 07h00' - 11h00'
Chiều 13h00' - 17h00'

06 Ngày/Tuần, 
Từ thứ 2 đến thứ bảy hàng tuần

(Theo phân công hàng tuần hoặc hàng tháng đảm 
bảo không quá 48 giờ trong 01 tuần)

Bác sỹ-Phó Khoa-Khoa Chấn 
Thương Chỉnh Hình

122 Phan Văn Điển 0001620/BP-CCHN Phục hồi chức năng

Sáng từ 07h00' - 11h00'
Chiều 13h00' - 17h00'

06 Ngày/Tuần, 
Từ thứ 2 đến thứ bảy hàng tuần

(Theo phân công hàng tuần hoặc hàng tháng đảm 
bảo không quá 48 giờ trong 01 tuần)

Kỹ Thuật viên-Khoa Chấn 
Thương Chỉnh Hình

123 Nguyễn Thị Sáu 0001552/BP-CCHN

Thực hiện theo Quyết định 41/2005/QĐ-
BNV ngày 22/4/2005 của bộ trưởng bộ nội 
vụ về việc ban hành tiêu chuẩn, nghiệp vụ 
các ngạch viên chức y tế điều dưỡng

Sáng từ 07h00' - 11h00'
Chiều 13h00' - 17h00'

06 Ngày/Tuần, 
Từ thứ 2 đến thứ bảy hàng tuần

(Theo phân công hàng tuần hoặc hàng tháng đảm 
bảo không quá 48 giờ trong 01 tuần)

Điều dưỡng viên-Khoa Chấn 
Thương Chỉnh Hình

124 Nguyễn Xuân Thịnh 4885/BP-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học cổ 
truyền

Sáng từ 07h00' - 11h00'
Chiều 13h00' - 17h00'

06 Ngày/Tuần, 
Từ thứ 2 đến thứ bảy hàng tuần

(Theo phân công hàng tuần hoặc hàng tháng đảm 
bảo không quá 48 giờ trong 01 tuần)

Bác sỹ YHCT-Khoa YHCT-
PHCN



125 Nguyễn Văn Huấn 4677/BP-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa bằng y học 
cổ truyền

Sáng từ 07h00' - 11h00'
Chiều 13h00' - 17h00'

06 Ngày/Tuần, 
Từ thứ 2 đến thứ bảy hàng tuần

(Theo phân công hàng tuần hoặc hàng tháng đảm 
bảo không quá 48 giờ trong 01 tuần)

Bác xỹ YHCT-Khoa YHCT-
PHCN

126 Lê Thị Khánh Vân 003299/BP-CCHN KCB bằng YHCT

Sáng từ 07h00' - 11h00'
Chiều 13h00' - 17h00'

06 Ngày/Tuần, 
Từ thứ 2 đến thứ bảy hàng tuần

(Theo phân công hàng tuần hoặc hàng tháng đảm 
bảo không quá 48 giờ trong 01 tuần)

Bác sỹ YHCT-Trưởng khoa-
Khoa YHCT-PHCN

127 Hoàng Thị Lang 5003/BP-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh bằng y học cổ truyền

Sáng từ 07h00' - 11h00'
Chiều 13h00' - 17h00'

06 Ngày/Tuần, 
Từ thứ 2 đến thứ bảy hàng tuần

(Theo phân công hàng tuần hoặc hàng tháng đảm 
bảo không quá 48 giờ trong 01 tuần)

Bác sỹ YHCT-Phó Khoa-
Khoa YHCT-PHCN

128 Triệu Thị Em 4867/BP-CCHN

Thực hiện theo thông tư số 26/2015/TTLT-
BYT-BNV ngày 7/10/2015 quy định mã số, 
tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều 
dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y.

Sáng từ 07h00' - 11h00'
Chiều 13h00' - 17h00'

06 Ngày/Tuần, 
Từ thứ 2 đến thứ bảy hàng tuần

(Theo phân công hàng tuần hoặc hàng tháng đảm 
bảo không quá 48 giờ trong 01 tuần)

Điều dưỡng viên-Khoa YHCT-
PHCN

129 Phạm Thị Thanh Bình 4039/BP-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn 
theo quy định tại thông tư số 
26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 
07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn 
chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ 
sinh, kỹ thuật y.

Sáng từ 07h00' - 11h00'
Chiều 13h00' - 17h00'

06 Ngày/Tuần, 
Từ thứ 2 đến thứ bảy hàng tuần

(Theo phân công hàng tuần hoặc hàng tháng đảm 
bảo không quá 48 giờ trong 01 tuần)

Điều dưỡng trung học-Khoa 
YHCT-PHCN

130 Ninh Thị Thủy 5209/BP-CCHN Kỹ thuật viên Phục Hồi chức năng

Sáng từ 07h00' - 11h00'
Chiều 13h00' - 17h00'

06 Ngày/Tuần, 
Từ thứ 2 đến thứ bảy hàng tuần

(Theo phân công hàng tuần hoặc hàng tháng đảm 
bảo không quá 48 giờ trong 01 tuần)

Cao đẳng kỹ thuật PHCN-
Khoa YHCT-PHCN



131 Nguyễn Thị Thu Trang 001416/BP-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

Sáng từ 07h00' - 11h00'
Chiều 13h00' - 17h00'

06 Ngày/Tuần, 
Từ thứ 2 đến thứ bảy hàng tuần

(Theo phân công hàng tuần hoặc hàng tháng đảm 
bảo không quá 48 giờ trong 01 tuần)

Y sỹ-Khoa YHCT-PHCN

132 Nguyễn Thị Thanh Yên 0001453/BP-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

Sáng từ 07h00' - 11h00'
Chiều 13h00' - 17h00'

06 Ngày/Tuần, 
Từ thứ 2 đến thứ bảy hàng tuần

(Theo phân công hàng tuần hoặc hàng tháng đảm 
bảo không quá 48 giờ trong 01 tuần)

Y sỹ YHCT-Khoa YHCT-
PHCN

133 Nguyễn Thị Luya 0001649/BP-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh bằng YHCT

Sáng từ 07h00' - 11h00'
Chiều 13h00' - 17h00'

06 Ngày/Tuần, 
Từ thứ 2 đến thứ bảy hàng tuần

(Theo phân công hàng tuần hoặc hàng tháng đảm 
bảo không quá 48 giờ trong 01 tuần)

Y sỹ YHCT-Khoa YHCT-
PHCN

134 Bùi Hồ Xuân Thảo 0002088/BP-CCHN Kỹ thuật viên phục hồi chức năng

Sáng từ 07h00' - 11h00'
Chiều 13h00' - 17h00'

06 Ngày/Tuần, 
Từ thứ 2 đến thứ bảy hàng tuần

(Theo phân công hàng tuần hoặc hàng tháng đảm 
bảo không quá 48 giờ trong 01 tuần)

Cao đẳng kỹ thuật PHCN-
Khoa YHCT-PHCN

135 Văn Công Quân 5369/BP-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học cổ 
truyền

Sáng từ 07h00' - 11h00'
Chiều 13h00' - 17h00'

06 Ngày/Tuần, 
Từ thứ 2 đến thứ bảy hàng tuần

(Theo phân công hàng tuần hoặc hàng tháng đảm 
bảo không quá 48 giờ trong 01 tuần)

Bác sỹ YHCT-Khoa YHCT-
PHCN

136 Đặng Thị Phượng 4855/BP-CCHN
Khám, phát hiện và xử trí các bệnh thông 
thường; xử trí ban đầu một số trường hợp 
cấp cứu tại cộng đồng

Sáng từ 07h00' - 11h00'
Chiều 13h00' - 17h00'

06 Ngày/Tuần, 
Từ thứ 2 đến thứ bảy hàng tuần

(Theo phân công hàng tuần hoặc hàng tháng đảm 
bảo không quá 48 giờ trong 01 tuần)

Bác sỹ YHDP-Khoa KSBT - 
ATTP



137 Trương Minh Hải 000089/BP-CCHN Chuyên khoa da liễu

Sáng từ 07h00' - 11h00'
Chiều 13h00' - 17h00'

06 Ngày/Tuần, 
Từ thứ 2 đến thứ bảy hàng tuần

(Theo phân công hàng tuần hoặc hàng tháng đảm 
bảo không quá 48 giờ trong 01 tuần)

Y sỹ-Khoa KSBT - ATTP

138 Trần Thị Mỹ Ly 001625/BP-CCHN
Thực hiện theo Thông tư số 12/2011/TT-
BYT ngày 15/3/2011của Bộ y tế 

Sáng từ 07h00' - 11h00'
Chiều 13h00' - 17h00'

06 Ngày/Tuần, 
Từ thứ 2 đến thứ bảy hàng tuần

(Theo phân công hàng tuần hoặc hàng tháng đảm 
bảo không quá 48 giờ trong 01 tuần)

Hộ sinh viên-Khoa KSBT - 
ATTP

139 Ninh Thị Hạnh 0001466/BP-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

Sáng từ 07h00' - 11h00'
Chiều 13h00' - 17h00'

06 Ngày/Tuần, 
Từ thứ 2 đến thứ bảy hàng tuần

(Theo phân công hàng tuần hoặc hàng tháng đảm 
bảo không quá 48 giờ trong 01 tuần)

Y sỹ-Khoa KSBT - ATTP

140 Nguyễn Phi Phong 003241/BP-CCHN

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, chữa 
bệnh thông thường theo quy định tại thông 
tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV 
ngày 27/5/2015 của bộ y tế, Bộ nội vụ quy 
định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề 
nghiệp Bác sỹ, bác sỹ y học dự phòng, y sỹ.

Sáng từ 07h00' - 11h00'
Chiều 13h00' - 17h00'

06 Ngày/Tuần, 
Từ thứ 2 đến thứ bảy hàng tuần

(Theo phân công hàng tuần hoặc hàng tháng đảm 
bảo không quá 48 giờ trong 01 tuần)

Y sỹ-Khoa KSBT - ATTP

141 Nguyễn Giang Điền 0001457/BP-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

Sáng từ 07h00' - 11h00'
Chiều 13h00' - 17h00'

06 Ngày/Tuần, 
Từ thứ 2 đến thứ bảy hàng tuần

(Theo phân công hàng tuần hoặc hàng tháng đảm 
bảo không quá 48 giờ trong 01 tuần)

Y sỹ-Khoa KSBT - ATTP

142 Lê Thị Thanh Lan 0001506/BP-CCHN
Thực hiện theo Thông tư số 12/2011/TT-
BYT ngày 15/3/2011của Bộ y tế 

Sáng từ 07h00' - 11h00'
Chiều 13h00' - 17h00'

06 Ngày/Tuần, 
Từ thứ 2 đến thứ bảy hàng tuần

(Theo phân công hàng tuần hoặc hàng tháng đảm 
bảo không quá 48 giờ trong 01 tuần)

Hộ sinh viên-Khoa KSBT - 
ATTP



143 Lê Thị Hương 001414/BP-CCHN KCB đa khoa

Sáng từ 07h00' - 11h00'
Chiều 13h00' - 17h00'

06 Ngày/Tuần, 
Từ thứ 2 đến thứ bảy hàng tuần

(Theo phân công hàng tuần hoặc hàng tháng đảm 
bảo không quá 48 giờ trong 01 tuần)

Y sỹ-Khoa KSBT - ATTP

144 Lê Thanh Thủy 5126/BP-CCHN Chuyên Khoa xét nghiệm

Sáng từ 07h00' - 11h00'
Chiều 13h00' - 17h00'

06 Ngày/Tuần, 
Từ thứ 2 đến thứ bảy hàng tuần

(Theo phân công hàng tuần hoặc hàng tháng đảm 
bảo không quá 48 giờ trong 01 tuần)

Cử nhân xét nghiệm-Khoa 
KSBT - ATTP

145 Điểu Đen 0001456/BP-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

Sáng từ 07h00' - 11h00'
Chiều 13h00' - 17h00'

06 Ngày/Tuần, 
Từ thứ 2 đến thứ bảy hàng tuần

(Theo phân công hàng tuần hoặc hàng tháng đảm 
bảo không quá 48 giờ trong 01 tuần)

Y sỹ-Khoa KSBT - ATTP

146 Nguyễn Thị Huyền Trang 4264/BP-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

Sáng từ 07h00' - 11h00'
Chiều 13h00' - 17h00'

06 Ngày/Tuần, 
Từ thứ 2 đến thứ bảy hàng tuần

(Theo phân công hàng tuần hoặc hàng tháng đảm 
bảo không quá 48 giờ trong 01 tuần)

Bác sỹ-Khoa CSSKSS

147 Ngọc Thị Kim Ngân 4235/BP-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa sản 
phụ khoa

Sáng từ 07h00' - 11h00'
Chiều 13h00' - 17h00'

06 Ngày/Tuần, 
Từ thứ 2 đến thứ bảy hàng tuần

(Theo phân công hàng tuần hoặc hàng tháng đảm 
bảo không quá 48 giờ trong 01 tuần)

Bác sỹ-Khoa CSSKSS

148 Đào Thị Kim Ngân 3945/BP-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

Sáng từ 07h00' - 11h00'
Chiều 13h00' - 17h00'

06 Ngày/Tuần, 
Từ thứ 2 đến thứ bảy hàng tuần

(Theo phân công hàng tuần hoặc hàng tháng đảm 
bảo không quá 48 giờ trong 01 tuần)

Bác sỹ-Khoa CSSKSS



149 Hồ Thanh Bình 5132/BP-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

Sáng từ 07h00' - 11h00'
Chiều 13h00' - 17h00'

06 Ngày/Tuần, 
Từ thứ 2 đến thứ bảy hàng tuần

(Theo phân công hàng tuần hoặc hàng tháng đảm 
bảo không quá 48 giờ trong 01 tuần)

Bác sỹ-Khoa CSSKSS

150 Võ Thị Hồng Hạnh 0001484/BP-CCHN
Thực hiện theo Thông tư số 12/2011/TT-
BYT ngày 15/3/2011 của Bộ y tế 

Sáng từ 07h00' - 11h00'
Chiều 13h00' - 17h00'

06 Ngày/Tuần, 
Từ thứ 2 đến thứ bảy hàng tuần

(Theo phân công hàng tuần hoặc hàng tháng đảm 
bảo không quá 48 giờ trong 01 tuần)

Hộ sinh viên-Khoa CSSKSS

151 Phạm Vũ Thùy Trang 0001488/BP-CCHN
Thực hiện theo Thông tư số 12/2011/TT-
BYT ngày 15/3/2011 của Bộ y tế 

Sáng từ 07h00' - 11h00'
Chiều 13h00' - 17h00'

06 Ngày/Tuần, 
Từ thứ 2 đến thứ bảy hàng tuần

(Theo phân công hàng tuần hoặc hàng tháng đảm 
bảo không quá 48 giờ trong 01 tuần)

Hộ sinh viên-Khoa CSSKSS

152 Phạm Thị Xuân Trang 000224/BP-CCHN
Thực hiện theo Thông tư số 12/2011/TT-
BYT ngày 15/3/2011của Bộ y tế 

Sáng từ 07h00' - 11h00'
Chiều 13h00' - 17h00'

06 Ngày/Tuần, 
Từ thứ 2 đến thứ bảy hàng tuần

(Theo phân công hàng tuần hoặc hàng tháng đảm 
bảo không quá 48 giờ trong 01 tuần)

Hộ sinh viên-Khoa CSSKSS

153 Phạm Quốc Quỳnh Như 0001487/BP-CCHN
Thực hiện theo Thông tư số 12/2011/TT-
BYT ngày 15/3/2011của Bộ y tế 

Sáng từ 07h00' - 11h00'
Chiều 13h00' - 17h00'

06 Ngày/Tuần, 
Từ thứ 2 đến thứ bảy hàng tuần

(Theo phân công hàng tuần hoặc hàng tháng đảm 
bảo không quá 48 giờ trong 01 tuần)

Hộ sinh viên-Khoa CSSKSS

154 Nguyễn Thị Thu 0001623/BP-CCHN
Thực hiện theo Thông tư số 12/2011/TT-
BYT ngày 15/3/2011 của Bộ y tế 

Sáng từ 07h00' - 11h00'
Chiều 13h00' - 17h00'

06 Ngày/Tuần, 
Từ thứ 2 đến thứ bảy hàng tuần

(Theo phân công hàng tuần hoặc hàng tháng đảm 
bảo không quá 48 giờ trong 01 tuần)

Điều dưỡng viên-Cử nhân sản 
khoa-Khoa CSSKSS



155 Lưu Thị Anh Thư 0001485/BP-CCHN
Thực hiện theo Thông tư số 12/2011/TT-
BYT ngày 15/3/2011của Bộ y tế 

Sáng từ 07h00' - 11h00'
Chiều 13h00' - 17h00'

06 Ngày/Tuần, 
Từ thứ 2 đến thứ bảy hàng tuần

(Theo phân công hàng tuần hoặc hàng tháng đảm 
bảo không quá 48 giờ trong 01 tuần)

Hộ sinh viên-Khoa CSSKSS

156 Lê Thị Thúy Ngoan 003442/BP-CCHN

Thực hiện theo thông tư số 26/2015/TTLT-
BYT-BNV ngày 7/10/2015 quy định mã số, 
tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều 
dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y.

Sáng từ 07h00' - 11h00'
Chiều 13h00' - 17h00'

06 Ngày/Tuần, 
Từ thứ 2 đến thứ bảy hàng tuần

(Theo phân công hàng tuần hoặc hàng tháng đảm 
bảo không quá 48 giờ trong 01 tuần)

Cử nhân điều dưỡng chuyên 
ngành hộ sinh-Khoa CSSKSS

157 Lê Thị Như Hà 4150/BP-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn 
theo quy định tại thông tư số 
26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 
07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn 
chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ 
sinh, kỹ thuật y.

Sáng từ 07h00' - 11h00'
Chiều 13h00' - 17h00'

06 Ngày/Tuần, 
Từ thứ 2 đến thứ bảy hàng tuần

(Theo phân công hàng tuần hoặc hàng tháng đảm 
bảo không quá 48 giờ trong 01 tuần)

Cử nhân điều dưỡng chuyên 
ngành hộ sinh-Khoa CSSKSS

158 Lê Thị Ngọc Hà 0001843/BP-CCHN
Thực hiện theo Thông tư số 12/2011/TT-
BYT ngày 15/3/2011của Bộ y tế 

Sáng từ 07h00' - 11h00'
Chiều 13h00' - 17h00'

06 Ngày/Tuần, 
Từ thứ 2 đến thứ bảy hàng tuần

(Theo phân công hàng tuần hoặc hàng tháng đảm 
bảo không quá 48 giờ trong 01 tuần)

Hộ sinh viên-Khoa CSSKSS

159 Lê Thị Kim Hằng 000922/BP-CCHN

Thực hiện theo Thông tư số 12/2011/TT-
BYT ngày 15/3/2011của Bộ y tế quy định 
tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức 
hộ sinh

Sáng từ 07h00' - 11h00'
Chiều 13h00' - 17h00'

06 Ngày/Tuần, 
Từ thứ 2 đến thứ bảy hàng tuần

(Theo phân công hàng tuần hoặc hàng tháng đảm 
bảo không quá 48 giờ trong 01 tuần)

Cử nhân Hộ sinh viên-Khoa 
CSSKSS

160 Lê Thị Bích Hằng 0001509/BP-CCHN
Thực hiện theo Thông tư số 12/2011/TT-
BYT ngày 15/3/2011của Bộ y tế 

Sáng từ 07h00' - 11h00'
Chiều 13h00' - 17h00'

06 Ngày/Tuần, 
Từ thứ 2 đến thứ bảy hàng tuần

(Theo phân công hàng tuần hoặc hàng tháng đảm 
bảo không quá 48 giờ trong 01 tuần)

Hộ sinh viên-Khoa CSSKSS



161 Dương Thị Hiếu 0001486/BP-CCHN
Thực hiện theo Thông tư số 12/2011/TT-
BYT ngày 15/3/2011của Bộ y tế 

Sáng từ 07h00' - 11h00'
Chiều 13h00' - 17h00'

06 Ngày/Tuần, 
Từ thứ 2 đến thứ bảy hàng tuần

(Theo phân công hàng tuần hoặc hàng tháng đảm 
bảo không quá 48 giờ trong 01 tuần)

Hộ sinh viên-Khoa CSSKSS

162 Hồ Văn Hiệu 003966/BP-CCHN Khám chữa bệnh đa khoa

Sáng từ 07h00' - 11h00'
Chiều 13h00' - 17h00'

06 Ngày/Tuần, 
Từ thứ 2 đến thứ bảy hàng tuần

(Theo phân công hàng tuần hoặc hàng tháng đảm 
bảo không quá 48 giờ trong 01 tuần)

Bác sỹ-Trạm Y tế xã Thanh 
Phú; Người chịu trách nhiệm 

chuyên môn kỹ thuật

Cập nhật thêm 
nội dung: "Người 
chịu trách nhiệm 
chuyên môn kỹ 

thuật"

163 Trình Thị Xuân 0001431/BP-CCHN

Thực hiện theo Quyết định 41/2005/QĐ-
BNV ngày 22/4/2005của bộ trưởng bộ nội 
vụ về việc ban hành tiêu chuẩn, nghiệp vụ 
các ngạch viên chức y tế điều dưỡng

Sáng từ 07h00' - 11h00'
Chiều 13h00' - 17h00'

06 Ngày/Tuần, 
Từ thứ 2 đến thứ bảy hàng tuần

(Theo phân công hàng tuần hoặc hàng tháng đảm 
bảo không quá 48 giờ trong 01 tuần)

Điều dưỡng viên-Trạm Y tế xã 
Thanh Phú

164 Nguyễn Thị Hiên 001511/BP-CCHN
Thực hiện theo Thông tư số 12/2011/TT-
BYT ngày 15/3/2011của Bộ y tế 

Sáng từ 07h00' - 11h00'
Chiều 13h00' - 17h00'

06 Ngày/Tuần, 
Từ thứ 2 đến thứ bảy hàng tuần

(Theo phân công hàng tuần hoặc hàng tháng đảm 
bảo không quá 48 giờ trong 01 tuần)

Hộ sinh viên-Trạm Y tế xã 
Thanh Phú; Phó Trưởng Trạm

165 Nguyễn Kiên Vũ 0001417/BP-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

Sáng từ 07h00' - 11h00'
Chiều 13h00' - 17h00'

06 Ngày/Tuần, 
Từ thứ 2 đến thứ bảy hàng tuần

(Theo phân công hàng tuần hoặc hàng tháng đảm 
bảo không quá 48 giờ trong 01 tuần)

Y sỹ-Trạm Y tế xã Thanh Phú

166 Kiều Việt Hưng 000144/BP-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nội 
tổng hợp; Siêu âm tổng quát và điện tim cơ 
bản

Sáng từ 07h00' - 11h00'
Chiều 13h00' - 17h00'

06 Ngày/Tuần, 
Từ thứ 2 đến thứ bảy hàng tuần

(Theo phân công hàng tuần hoặc hàng tháng đảm 
bảo không quá 48 giờ trong 01 tuần)

Bác sỹ CKI-Trạm Y tế xã 
Thanh Lương; Người chịu 

trách nhiệm chuyên môn kỹ 
thuật

Cập nhật thêm 
nội dung: "Người 
chịu trách nhiệm 
chuyên môn kỹ 

thuật"



167 Vũ Thị Thủy 0001960/BP-CCHN

Thực hiện theo Quyết định 41/2005/QĐ-
BNV ngày 22/4/2005 của bộ trưởng bộ nội 
vụ về việc ban hành tiêu chuẩn, nghiệp vụ 
các ngạch viên chức y tế điều dưỡng

Sáng từ 07h00' - 11h00'
Chiều 13h00' - 17h00'

06 Ngày/Tuần, 
Từ thứ 2 đến thứ bảy hàng tuần

(Theo phân công hàng tuần hoặc hàng tháng đảm 
bảo không quá 48 giờ trong 01 tuần)

Điều dưỡng trung học-Trạm Y 
tế xã Thanh Lương

168 Trần Thị Khuyên 0001503/BP-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn 
theo quy định tại thông tư số 
26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 
07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn 
chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ 
sinh, kỹ thuật y.

Sáng từ 07h00' - 11h00'
Chiều 13h00' - 17h00'

06 Ngày/Tuần, 
Từ thứ 2 đến thứ bảy hàng tuần

(Theo phân công hàng tuần hoặc hàng tháng đảm 
bảo không quá 48 giờ trong 01 tuần)

Hộ sinh viên-Trạm Y tế xã 
Thanh Lương; Trưởng Trạm 

Y tế

169 Nguyễn Thị Chinh 0001961/BP-CCHN

Thực hiện theo Quyết định 41/2005/QĐ-
BNV ngày 22/4/2005của bộ trưởng bộ nội 
vụ về việc ban hành tiêu chuẩn, nghiệp vụ 
các ngạch viên chức y tế điều dưỡng

Sáng từ 07h00' - 11h00'
Chiều 13h00' - 17h00'

06 Ngày/Tuần, 
Từ thứ 2 đến thứ bảy hàng tuần

(Theo phân công hàng tuần hoặc hàng tháng đảm 
bảo không quá 48 giờ trong 01 tuần)

Điều dưỡng trung học-Trạm Y 
tế Phường An Lộc

170 Nguyễn Thị Bích Huệ 0001507/BP-CCHN
Thực hiện theo Thông tư số 12/2011/TT-
BYT ngày 15/3/2011của Bộ y tế 

Sáng từ 07h00' - 11h00'
Chiều 13h00' - 17h00'

06 Ngày/Tuần, 
Từ thứ 2 đến thứ bảy hàng tuần

(Theo phân công hàng tuần hoặc hàng tháng đảm 
bảo không quá 48 giờ trong 01 tuần)

Hộ sinh viên-Trạm Y tế 
Phường An Lộc

171 Trần Thị Hải Yến 0002590/BP-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

Sáng từ 07h00' - 11h00'
Chiều 13h00' - 17h00'

06 Ngày/Tuần, 
Từ thứ 2 đến thứ bảy hàng tuần

(Theo phân công hàng tuần hoặc hàng tháng đảm 
bảo không quá 48 giờ trong 01 tuần)

Y sỹ-Trạm Y tế phường Phú 
Thịnh

172 Lâm Kim Phượng 000219/BP-CCHN
Thực hiện theo Thông tư số 12/2011/TT-
BYT ngày 15/3/2011của Bộ y tế 

Sáng từ 07h00' - 11h00'
Chiều 13h00' - 17h00'

06 Ngày/Tuần, 
Từ thứ 2 đến thứ bảy hàng tuần

(Theo phân công hàng tuần hoặc hàng tháng đảm 
bảo không quá 48 giờ trong 01 tuần)

Hộ sinh viên-Trạm Y tế 
phường Phú Thịnh; Trưởng 

Trạm Y tế

173 Vũ Thị Én 000225/BP-CCHN

thực hiện theo thông tư 12/2011/TT-BYT 
ngày 15/3/2011 của Bộ Y tế quy định tiêu 
chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức hộ 
sinh

Sáng từ 07h00' - 11h00'
Chiều 13h00' - 17h00'

06 Ngày/Tuần, 
Từ thứ 2 đến thứ bảy hàng tuần

(Theo phân công hàng tuần hoặc hàng tháng đảm 
bảo không quá 48 giờ trong 01 tuần)

Hộ sinh viên-Trạm Y tế 
phường Phú Đức



174 Trương Thị Lâm 0001555/BP-CCHN

Thực hiện theo Quyết định 41/2005/QĐ-
BNV ngày 22/4/2005 của bộ trưởng bộ nội 
vụ về việc ban hành tiêu chuẩn, nghiệp vụ 
các ngạch viên chức y tế điều dưỡng

Sáng từ 07h00' - 11h00'
Chiều 13h00' - 17h00'

06 Ngày/Tuần, 
Từ thứ 2 đến thứ bảy hàng tuần

(Theo phân công hàng tuần hoặc hàng tháng đảm 
bảo không quá 48 giờ trong 01 tuần)

Điều dưỡng viên-Trạm Y tế 
phường Phú Đức

175 Thiệu Hoàng Đạt 0001419/BP-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

Sáng từ 07h00' - 11h00'
Chiều 13h00' - 17h00'

06 Ngày/Tuần, 
Từ thứ 2 đến thứ bảy hàng tuần

(Theo phân công hàng tuần hoặc hàng tháng đảm 
bảo không quá 48 giờ trong 01 tuần)

Y sỹ-Trạm Y tế phường Phú 
Đức; Trưởng Trạm Y tế

176 Lê Thị Loan 003096/BP-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn 
theo quy định tại thông tư số 
26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 
07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn 
chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ 
sinh, kỹ thuật y.

Sáng từ 07h00' - 11h00'
Chiều 13h00' - 17h00'

06 Ngày/Tuần, 
Từ thứ 2 đến thứ bảy hàng tuần

(Theo phân công hàng tuần hoặc hàng tháng đảm 
bảo không quá 48 giờ trong 01 tuần)

Cao đẳng điều dưỡng-Trạm Y 
tế phường Phú Đức

177 Điểu Lê Thị Hiếu 0001648/BP-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh bằng YHCT

Sáng từ 07h00' - 11h00'
Chiều 13h00' - 17h00'

06 Ngày/Tuần, 
Từ thứ 2 đến thứ bảy hàng tuần

(Theo phân công hàng tuần hoặc hàng tháng đảm 
bảo không quá 48 giờ trong 01 tuần)

Y sỹ YHCT-Trạm Y tế 
phường Hưng Chiến

178 Bùi Thị Hải Hằng 0001510/BP-CCHN
Thực hiện theo Thông tư số 12/2011/TT-
BYT ngày 15/3/2011của Bộ y tế 

Sáng từ 07h00' - 11h00'
Chiều 13h00' - 17h00'

06 Ngày/Tuần, 
Từ thứ 2 đến thứ bảy hàng tuần

(Theo phân công hàng tuần hoặc hàng tháng đảm 
bảo không quá 48 giờ trong 01 tuần)

Hộ sinh viên-Trạm Y tế 
phường Hưng Chiến; Truỏng 

Trạm Y tế

179 Cao Lê Hà Phương 000040/BP-GPHN Y học cổ truyền

Sáng từ 07h00' - 11h00'
Chiều 13h00' - 17h00'

06 Ngày/Tuần, 
Từ thứ 2 đến thứ bảy hàng tuần

(Theo phân công hàng tuần hoặc hàng tháng đảm 
bảo không quá 48 giờ trong 01 tuần)

Bác sỹ YHCT-Khoa YHCT-
PHCN

180 Nguyễn Văn Phú 000122/BP-GPHN Chuyên khoa ngoại

Sáng từ 07h00' - 11h00'
Chiều 13h00' - 17h00'

06 Ngày/Tuần, 
Từ thứ 2 đến thứ bảy hàng tuần

(Theo phân công hàng tuần hoặc hàng tháng đảm 
bảo không quá 48 giờ trong 01 tuần)

Bác sỹ Chuyên khoa ngoại- 
Khoa CTCH



181 Trần Phương Hảo 000119/BP-GPHN Y học cổ truyền

Sáng từ 07h00' - 11h00'
Chiều 13h00' - 17h00'

06 Ngày/Tuần, 
Từ thứ 2 đến thứ bảy hàng tuần

(Theo phân công hàng tuần hoặc hàng tháng đảm 
bảo không quá 48 giờ trong 01 tuần)

Bác sỹ YHCT-Khoa YHCT-
PHCN

182 Lâm Duy Phong 000115/BP-GPHN Y khoa

Sáng từ 07h00' - 11h00'
Chiều 13h00' - 17h00'

06 Ngày/Tuần, 
Từ thứ 2 đến thứ bảy hàng tuần

(Theo phân công hàng tuần hoặc hàng tháng đảm 
bảo không quá 48 giờ trong 01 tuần)

Bác sỹ-Khoa Phẫu Thuật Gây 
Mê Hồi Sức

183 Nguyễn Anh Tuấn 000116/BP-GPHN Y khoa

Sáng từ 07h00' - 11h00'
Chiều 13h00' - 17h00'

06 Ngày/Tuần, 
Từ thứ 2 đến thứ bảy hàng tuần

(Theo phân công hàng tuần hoặc hàng tháng đảm 
bảo không quá 48 giờ trong 01 tuần)

Bác sỹ-Khoa Ngoại Tổng Hợp

184 Nguyễn Mạnh Cường 000105/BP-GPHN Y khoa

Sáng từ 07h00' - 11h00'
Chiều 13h00' - 17h00'

06 Ngày/Tuần, 
Từ thứ 2 đến thứ bảy hàng tuần

(Theo phân công hàng tuần hoặc hàng tháng đảm 
bảo không quá 48 giờ trong 01 tuần)

Bác sỹ-Khoa Nội Tổng Hợp

185 Nguyễn Trần Trúc Linh 000185/BP-GPHN Điều dưỡng

Sáng từ 07h00' - 11h00'
Chiều 13h00' - 17h00'

06 Ngày/Tuần, 
Từ thứ 2 đến thứ bảy hàng tuần

(Theo phân công hàng tuần hoặc hàng tháng đảm 
bảo không quá 48 giờ trong 01 tuần)

Điều dưỡng-Khoa Phẫu Thuật 
Gây Mê Hồi Sức

Bổ sung mới

186 Phạm Thị Minh Hằng 4784/BP-CCHN

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, chữa 
bệnh, thông thường theo quy định tại 

Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-
BNV ngày 27/05/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội 

vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh 
nghề nghiệp bác sỹ, bác sỹ y học dự phòng, 

y sỹ

Sáng từ 07h00' - 11h00'
Chiều 13h00' - 17h00'

06 Ngày/Tuần, 
Từ thứ 2 đến thứ bảy hàng tuần

(Theo phân công hàng tuần hoặc hàng tháng đảm 
bảo không quá 48 giờ trong 01 tuần)

Y sỹ- Trạm Y tế xã Thanh 
Lương

Bổ sung mới

Bình Long, ngày 12 tháng 12 năm 2024 
ĐẠI DIỆN CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH
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